
SỐ PKQ:

07879/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.НСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mẫu:

26.3761.KT1

TEST REPORT

Địa chỉ

Tên khách hàng : CN TÔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT

DÂU KHÍ – СТСР NHÀ MÀY ĐẠM PHỦ MỸ

KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày lấy mẫu: 11/06/2026

Loại mẫu Khí thải

Vị trí lấy mẫu : 26.3761.KT1: Ông khói lò hơi 80PK4003/SK1.
Tọa độ: X= 1171804,63; Y= 421489,11

TT Chỉ tiêu
Kêt quả

Đơn vị Phương pháp thử 26.3761.KT1

1 Nhiệt độ) C QTKT.01/LAET 128

2 Bụi tổng (PM)6) mg/Nm³ US EPA 05 7,3

3 SO2(b)
KPH

mg/Nm³ QTKT.02/LAET
(LOD=2,62)

4 NOx, (tính theo NO2)(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 62,1

5 Lưu lượngb) Nm³/h US EPA 02 4.568

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
3. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu cấu khách hàng;

4. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mâu thử/tại thời điêm đọ;
5. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đổi với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

6. Không được trích sao một phân hoặc toàn bộ phiêu kêt quả thử nghiệm nêu không có sự đông ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2026
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